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(kèm theo Tờ trình số     TTr-BTNMT ngày    tháng      năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế phối hợp trong việc cấp phép, trao đổi thông tin, giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm hoạt động nghiên cứu khoa học của tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành trong vùng biển Việt Nam)
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	1
	BỘ NGOẠI GIAO
	
	
	

	
	Để đảm bảo thống nhất với tên của Nghị định số 41/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ, đề nghị sửa tên Quy chế thành “Quy chế phối hợp trong việc cấp phép, trao đổi thông tin, giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài khi tiến hành hoạt động nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam”
	Tên Quy chế: Phối hợp trong việc cấp phép, trao đổi thông tin, giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm hoạt động nghiên cứu khoa học của tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành trong vùng biển Việt Nam

	Tiếp thu: Phối hợp trong việc cấp phép, trao đổi thông tin, giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

	Tiếp thu ý kiến

	
	Tại Điều 1: Đề nghị bổ sung: “Quy chế này… trong việc cấp phép, kiểm tra, giám sát các hoạt động và xử lý vi phạm của các tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học…” để đảm bảo phù hợp với tên Quy chế, đồng thời có điều chỉnh tương thích tại các Điều 2, 3 của dự thảo Quy chế
	Quy chế này quy định mục đích, nguyên tắc, nội dung và trách nhiệm phối hợp trong việc cấp phép, kiểm tra, giám sát các hoạt động của các tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường với các bộ, ngành, địa phương liên quan.
	Quy chế này quy định mục đích, nguyên tắc, nội dung và trách nhiệm phối hợp trong việc cấp phép, trao đổi thông tin, giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam giữa…
	Tiếp thu ý kiến

	
	Đề nghị cân nhắc, sửa Khoản 3 Điều 2 thành: “Đảm bảo việc cấp phép, kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam được thực hiện hiệu quả, đúng quy trình, phù hợp với Nghị định số 41/2016/NĐ-CP và các quy định khác có liên quan của pháp luật Việt Nam”
	Đảm bảo sự nhanh chóng, hiệu quả trong việc cấp phép, kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
	Bảo đảm việc cấp phép, trao đổi thông tin, giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm của các tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam được thực hiện nhanh chóng, hiệu quả, đúng quy trình, phù hợp với Nghị định số 41/2016/NĐ-CP và các quy định khác có liên quan của pháp luật Việt Nam
	Tiếp thu ý kiến

	
	Tại Điều 4: đề nghị bổ sung nội dung về phối hợp xử lý các trường hợp tiến hành nghiên cứu khoa học trái phép trong vùng biển Việt Nam hoặc vi phạm pháp luật Việt Nam khi tiến hành nghiên cứu khoa học biển trong vùng biển Việt Nam
	Khoản 3 Điều 4:

3. Kiểm tra, giám sát trong quá trình nghiên cứu, khảo sát của các tổ chức, cá nhân nước ngoài trên vùng biển Việt Nam.


	Khoản 3 Điều 4:

3. Kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong quá trình nghiên cứu, khảo sát của các tổ chức, cá nhân nước ngoài trong vùng biển Việt Nam.


	Tiếp thu ý kiến, sửa khoản 3 điều 4 của Dự thảo Quy chế


	
	Tại Điều 5 và Điều 9: Đề nghị bổ sung đối tượng UBND các tỉnh, thành phố ven biển trực thuộc Trung ương trong thiết lập đầu mối tiếp nhận, xử lý hồ sơ cấp phép và cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin liên quan đến tình hình nghiên cứu, khảo sát của các tổ chức, cá nhân nước ngoài trên vùng biển Việt Nam, đảm bảo phù hợp với quy định tại Điều 1 (phạm vi phối hợp của Quy chế) và Điều 15 Nghị định 41/2016/NĐ-CP
	Điều 5. Phương thức phối hợp Thiết lập các đầu mối giữa các bộ, ngành để phục vụ việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ…
	Điều 5. Phương thức phối hợp 
Thiết lập các đầu mối giữa các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Ngoại giao, Công an, Khoa học và Công nghệ để phục vụ việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ …

	Bảo lưu ý kiến và quy định cụ thể hơn về việc thiết lập bộ phận đầu mối của 5 Bộ (Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Ngoại giao, Công an, Khoa học và Công nghệ) vì Nghị định 41 quy định tất cả các trường hợp hồ sơ cấp phép đều phải lấy ý kiến của 5 Bộ nói trên, ngoài ra tùy từng trường hợp có thể lấy ý kiến của các bộ, ngành, địa phương khác có liên quan. Việc quy định cụ thể về thiết lập đầu mối của 5 Bộ “cứng” nói trên đảm bảo cho quá trình cấp phép diễn ra nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả.

	
	Tại Điều 8: Đề nghị cân nhắc, bỏ khoản 3 (trách nhiệm của các nhà khoa học được cử tham gia cùng đoàn nghiên cứu, khảo sát) do nội dung này đã được quy định cụ thể tại Khoản 3 Điều 5 Nghị định 41/2016/NĐ-CP
	Khoản 3 Điều 8. 
3. Trách nhiệm của các nhà khoa học được cử tham gia cùng đoàn nghiên cứu, khảo sát:

- Học hỏi kinh nghiệm, chuyên môn của các nhà khoa học nước ngoài trong đoàn khảo sát, nghiên cứu;

- Đảm bảo đoàn nghiên cứu, khảo sát thực hiện theo đúng nội dung, tọa độ được cấp phép. Kịp thời thông báo cho Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ, ngành liên quan khi có sự thay đổi về nội dung, tọa độ nghiên cứu, khảo sát;

- Báo cáo kết quả nghiên nghiên cứu, khảo sát cho cơ quan chủ quản.
	Điều 8. 

1. Trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ, ngành, địa phương liên quan:…
2. Phương thức phối hợp kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong quá trình nghiên cứu khoa học của tổ chức, cá nhân nước ngoài trên vùng biển Việt Nam

	Tiếp thu ý kiến, bỏ Khoản 3 Điều 8 quy định trách nhiệm của các nhà khoa học được cử thamgia đoàn nghiên cứu. Điều 8 giờ chỉ gồm 2 Khoản: (1) Trách nhiệm của các bộ… và (2) Phương thức phối hợp kiểm tra, giám sát,…

	
	Về cấp ký Quy chế, đề nghị quý Bộ cân nhắc về hình thức ban hành Quy chế (nếu quy chế được ban hành dưới hình thức văn bản kèm theo Quyết định của Thủ tướng chính phủ đề nghị bỏ mục “Người ký” tại phần kết thúc Quy chế; trường hợp văn bản được ban hành độc lập, Bộ Ngoại giao kiến nghị cấp ký là Thủ tướng Chính phủ)
	
	
	Tiếp thu ý kiến, quy chế được ban hành dưới hình thức văn bản kèm theo Quyết định của Thủ tướng chính phủ

	2
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
	
	
	

	
	Đề nghị làm rõ thẩm quyền ban hành Quy chế này và bổ sung các căn cứ pháp lý ban hành Quy chế như: Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, Nghị định số 41/2016/NĐ-CP
	
	
	Để nghị bảo lưu vì: Các căn cứ pháp lý sẽ được trình bày trong quyết định ban hành quy chế, do vậy không trình bày căn cứ pháp lý trong nội dung Quy chế.

	
	Về kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm (Điều 8): Đề nghị quy định cụ thể trách nhiệm của các bộ ngành và các địa phương ven biển liên quan trực tiếp như: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao và các cơ quan chủ trì hợp tác phía Việt Nam và các đối tác nước ngoài (về cơ chế, chế tài xử lý vi phạm đối với hoạt động này).
	
	
	Đề nghị bảo lưu vì: Nghị định 41 đã quy định rõ trách nhiệm của Bộ TN&MT, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các bộ, ngành, địa phương liên quan trong việc cấp phép, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm hoạt động NCKH của cá nhân, tổ chức nước ngoài tiến hành trong vùng biển Việt Nam mà chưa có quy định về phương thức phối hợp giữa các bộ ngành. Vì vậy nội dung của Quy chế chủ yếu tập trung quy định về phương thức phối hợp thông qua bộ phận đầu mối của các bộ, ngành, địa phương để phối hợp xử lý các công việc liên quan đến cấp phép NCKH đảm bảo kịp thời, nhanh chóng và hiệu quả trong quá trình cấp phép. 

	
	Đối với việc gửi hồ sơ cấp phép, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hoạt động nghiên cứu khoa học của tổ chức, cá nhân nước ngoài ở vùng biển Việt Nam, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường ngoài các văn bản bằng tiếng nước ngoài cần dịch và gửi kèm theo các văn bản bằng tiếng Việt cho các bộ, ngành có liên quan thống nhất nội dung để nghiên cứu, xử lý
	
	
	Đề nghị bảo lưu vì Bộ Tài nguyên và Môi trường không được bố trí kinh phí để thực hiện việc dịch các tài liệu nước ngoài. Trong đề án phí thẩm định cấp phép cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam, nội dung dịch cũng không được tính vào giá thu phí. Các cán bộ được giao chủ trì tổ chức thẩm định hồ sơ đề nghị cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường là các cán bộ kiêm nhiệm, không phải là các cán bộ có chuyên ngành về dịch thuật. Do vậy, việc đề xuất Bộ Tài nguyên và Môi trường dịch các tài liệu nước ngoài trước khi gửi cho các bộ là không khả thi.

	
	Về các hình thức trao đổi, liên lạc giữa các đầu mối bộ, ngành về tiếp nhận, xử lý hồ sơ cấp phép, gia hạn, sửa đổi, bổ sung (Điều 5), đề nghị sửa đổi lại như sau:

(1) Gửi công văn và thư điện tử

(2) Tổ chức họp trao đổi, lấy ý kiến

(3) Trao đổi, phối hợp qua điện thoại
	Điều 5. Phương thức phối hợp 

Thiết lập các đầu mối …. Thông qua đó để trao đổi, liên lạc về các vấn đề nêu tại Điều 4 theo các hình thức:

1. Gửi công văn;

2. Tổ chức họp lấy ý kiến;

3. Gửi thư điện tử;

4. Gọi điện thoại.

	Điều 5. Phương thức phối hợp 

1. Gửi công văn và thư điện tử;

2. Tổ chức họp trao đổi, lấy ý kiến;

3. Trao đổi, phối hợp qua điện thoại.

4. Thiết lập bộ phận đầu mối giữa các Bộ để phục vụ việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ đề nghị cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam. Thông qua đó để trao đổi, liên lạc về các vấn đề nêu tại Điều 4 theo các hình thức quy định tại Khoản 1, 2, 3 Điều này.
	Tiếp thu ý kiến

	3
	BỘ QUỐC PHÒNG
	
	
	

	
	Điều 1: Đề nghị rà soát, đảm bảo phạm vi phối hợp quy định tại Điều này phù hợp với tiêu đề của Quy chế
	Điều 1. Phạm vi phối hợp

Quy chế này quy định mục đích, nguyên tắc, nội dung và trách nhiệm phối hợp trong việc cấp phép, kiểm tra, giám sát các hoạt động của các tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường với các bộ, ngành, địa phương liên quan.
	Điều 1. Phạm vi phối hợp

Quy chế này quy định mục đích, nguyên tắc, nội dung và trách nhiệm phối hợp trong việc cấp phép, trao đổi thông tin, giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam giữa…

	Tiếp thu ý kiến

	
	Điều 3: Đề nghị bổ sung nội dung “Việc thực hiện nội dung phối hợp phải bảo đảm bí mật quốc gia, bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật; bảo đảm quốc phòng, an ninh, an toàn trên biển, hải đảo”
	Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Bảo đảm hiệu quả, phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan trong việc cấp phép, kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam. 

2. Việc thực hiện các nhiệm vụ phối hợp phải trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; tuân thủ các quy định của Quy chế này và các quy định của pháp luật có liên quan
	Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Bảo đảm hiệu quả, phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan trong việc cấp phép, kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam. 

2. Bảo đảm bí mật quốc gia, bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật; bảo đảm quốc phòng, an ninh, an toàn trên biển, hải đảo.

3. Việc thực hiện các nhiệm vụ phối hợp phải trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; tuân thủ các quy định của Quy chế này và các quy định của pháp luật có liên quan.
	Tiếp thu ý kiến, bổ sung khoản 2 vào Điều 3; Khoản 2 thành Khoản 3 của Điều 3.

	
	Khoản 3 Điều 4: Đề nghị viết lại như sau: “Kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong quá trình nghiên cứu, khảo sát của các tổ chức, cá nhân nước ngoài trong vùng biển Việt Nam”
	Kiểm tra, giám sát trong quá trình nghiên cứu, khảo sát của các tổ chức, cá nhân nước ngoài trên vùng biển Việt Nam.
	Kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong quá trình nghiên cứu, khảo sát của các tổ chức, cá nhân nước ngoài trong vùng biển Việt Nam.


	Tiếp thu ý kiến

	
	Điều 5: Đề nghị quy định cụ thể đối với hai phương thức: “gửi thư điện tử” và “gọi điện thoại” như sau:

- Gửi thư điện tử (thư điện tử phải có đăng ký địa chỉ thư đích danh hoặc có chữ ký số, chứng thư số);

- Gọi điện thoại (phải đăng ký mật danh điện thoại đích danh để liên lạc).

Ngoài ra, cần quy định rõ: chỉ sử dụng phương thức “gửi thư điện tử” đối với các văn bản không mật; “gọi điện thoại” đối với các nội dung không mật, trường hợp có nội dung mật thì phải liên lạc bằng điện thoại cơ yếu.
	Điều 5. Phương thức phối hợp 

Thiết lập các đầu mối … Thông qua đó để trao đổi, liên lạc về các vấn đề nêu tại Điều 4 theo các hình thức:

1. Gửi công văn;

2. Tổ chức họp lấy ý kiến;

3. Gửi thư điện tử;

4. Gọi điện thoại.


	Điều 5. Phương thức phối hợp 

1. Gửi công văn và thư điện tử;

2. Tổ chức họp trao đổi, lấy ý kiến;

3. Trao đổi, phối hợp qua điện thoại.

4. Thiết lập bộ phận đầu mối giữa các Bộ để phục vụ việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ đề nghị cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam. Thông qua đó để trao đổi, liên lạc về các vấn đề nêu tại Điều 4 theo các hình thức quy định tại Khoản 1, 2, 3 Điều này.
	Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau: Các đề xuất của Bộ Quốc phòng là nhằm đảm bảo độ bí mật trong việc trao đổi, liên lạc giữa các bộ phận đầu mối của các bộ. Tuy nhiên, hiện nay ngoài Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, các bộ như Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Ngoại giao chưa thực hiện việc đăng ký mật danh điện thoại, không có điện thoại cơ yếu. Do vậy, việc quy định cụ thể đối với các hình thức liên lạc theo đề xuất của Bộ Quốc phòng thì các bộ khác sẽ không thể thực hiện được. Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị bảo lưu ý kiến.



	
	Điểm b khoản 1 điều 6 và điều 7: đề nghị quy định lấy ý kiến của địa phương có liên quan theo quy định của nghị định 41
	b) Phương thức gửi lấy ý kiến thẩm định:

Gửi văn bản lấy ý kiến thẩm định hồ sơ đề nghị cấp phép của các tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam tới các bộ, ngành liên quan theo các quy định của Nghị định 41
	
	Đề nghị bảo lưu ý kiến và quy định cụ thể hơn về việc thiết lập bộ phận đầu mối của 5 Bộ (Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Ngoại giao, Công an, Khoa học và Công nghệ) vì Nghị định 41 quy định tất cả các trường hợp hồ sơ cấp phép đều phải lấy ý kiến của 5 Bộ nói trên, ngoài ra tùy từng trường hợp có thể lấy ý kiến của các bộ, ngành, địa phương khác có liên quan. Việc quy định cụ thể về thiết lập đầu mối của 5 Bộ “cứng” nói trên đảm bảo cho quá trình cấp phép diễn ra nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả.

	
	Điểm c Khoản 2 Điều 6 và Điều 7: 

Đề nghị bổ sung nội dung: sau khi nhận được công văn trả lời, trường hợp có ý kiến không thống nhất của một trong các bộ: Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Khoa học và công nghệ về việc cấp phép/sửa đổi, bổ sung, gia hạn quyết định cấp phép, Bộ Tài nguyên và Môi trường ra quyết định từ chối cấp phép/sửa đổi, bổ sung, gia hạn quyết định cấp phép, đồng thời thông báo bằng văn bản đến các tổ chức, cá nhân nước ngoài và các cơ quan nêu trên về việc từ chối cấp phép/sửa đổi, bổ sung, gia hạn quyết định cấp phép.
	
	
	Đề nghị bảo lưu: vì nội dung này đã được quy định cụ thể trong Nghị định 41. Quy chế chủ yếu tập trung quy định về việc phối hợp giữa các đầu mối của các bộ, ngành, địa phương để đảm bảo quá trình cấp phép, giám sát, xử lý vi phạm diễn ra nhanh chóng, hiệu quả, đáp ứng tình hình thực tế nghiên cứu khảo sát trên biển.



	
	Điểm c Khoản 2 Điều 6 và Điều 7: 

Đề nghị bổ sung quy định: Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo cho các bộ, ngành, địa phương biết về nội dung tiếp thu của tổ chức, cá nhân nước ngoài sau khi nhận được kiến nghị của các bộ, ngành, địa phương. Nếu có ý kiến không thống nhất của các bộ, ngành, địa phương, Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu tổ chức, cá nhân nước ngoài tiếp tục tiếp thu, điều chỉnh.
	Điểm c Khoản 2 Điều 6:

 Trong trường hợp các bộ, ngành không đồng ý cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học độc lập có khoan ở đáy biển, lòng đất dưới đáy biển; có yêu cầu hợp tác đối với hoạt động nghiên cứu khoa học của tổ chức, cá nhân nước ngoài trong nội thủy, lãnh hải Việt Nam hoặc nghiên cứu khoa học có khoan ở đáy biển, lòng đất dưới đáy biển; đồng ý cấp phép nhưng có kiến nghị phải điều chỉnh nội dung nghiên cứu (lịch trình, khu vực nghiên cứu, phương tiện nghiên cứu….) thì ngay khi có chủ trương như trên, bộ phận đầu mối của các bộ, ngành sẽ thông báo trực tiếp đến bộ phận đầu mối của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo hình thức công văn, điện thoại hoặc thư điện tử (trong trường hợp không phải văn bản mật) để bộ phận đầu mối của Bộ Tài nguyên và Môi trường kịp thời nắm bắt thông tin và có nhiều thời gian xử lý các kiến nghị nói trên của các bộ, ngành cũng như kịp thời thông báo đến cá nhân, tổ chức nước ngoài biết để điều chỉnh nội dung nghiên cứu.

Trong thời hạn 05 ngày sau khi nhận được ý kiến thẩm định của các bộ, ngành, bộ phận đầu mối của Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ yêu cầu tổ chức, cá nhân xin cấp phép tiếp thu các đề nghị của các bộ, ngành. Trường hợp các tổ chức, cá nhân xin cấp phép tiếp thu các kiến nghị của các bộ, ngành thì bộ phận đầu mối của Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ gửi thông báo cho bộ phận đầu mối tiếp nhận, xử lý hồ sơ cấp phép của các bộ, ngành. Đồng thời, trình Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quyết định cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài nghiên cứu khoa học trên các vùng biển của Việt Nam mà không cần phải chờ xin ý kiến lại của các bộ, ngành. 
	
	Trong quá trình gửi Dự thảo lấy ý kiến của các bộ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nghiên cứu, xem xét lại và thấy rằng quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 6 của dự thảo Quy chế là chưa phù hợp với Nghị định 41. Do đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã sửa lại nội dung của Điểm c Khoản 2 Điều 6 như sau:

Trong trường hợp các Bộ đồng ý cấp phép nhưng có kiến nghị phải điều chỉnh hồ sơ đề nghị cấp phép theo nhiều phương án khác nhau, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức họp lấy ý kiến của các bộ và các chuyên gia liên quan. Sau khi thống nhất được ý kiến của các Bộ về hồ sơ đề nghị cấp phép, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ ban hành Quyết định cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam. Quyết định này sẽ được gửi cho các bộ, ngành, địa phương liên quan để phối hợp thực hiện theo quy định tại Nghị định 41. 

Trong trường hợp sau khi họp các Bộ không thống nhất được các phương án điều chỉnh hồ sơ đề nghị cấp phép, Bộ Tài nguyên và Môi trường có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Việc đồng ý hay từ chối cấp phép nghiên cứu khoa học cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành trong vùng biển Việt Nam trong trường hợp này sẽ do Thủ tướng Chính phủ quyết định.



	
	Đề nghị quy định cụ thể hơn về bộ phận đầu mối phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương: thành lập mới hay do cơ quan nào/cấp nào thuộc bộ, ngành, địa phương kiêm nhiệm
	
	
	Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp thu và bổ sung vào Điều 10. Trách nhiệm thi hành của Quy chế Khoản mới quy định về việc đề xuất bộ phận đầu mối của các bộ, ngành, địa phương như sau:
Các Bộ: Quốc phòng, Ngoại giao, Công an, Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm cử cơ quan đầu mối phối hợp và gửi thông báo về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam).

Cán bộ thuộc bộ phận đầu mối của các Bộ là các cán bộ kiêm nhiệm, không thành lập mới tổ chức hay phát sinh biên chế khi xây dựng bộ phận đầu mối của các Bộ.

	
	Đề nghị sử dụng thống nhất cụm từ “trong vùng biển” trong Quy chế
	
	
	Tiếp thu ý kiến

	
	Đề nghị rà soát bố cục của dự thảo: Hiện dự thảo đang thiếu điều 10
	
	
	Tiếp thu ý kiến. sửa Điều 11 và Điều 12 thành Điều 10, Điều 11.

	4
	BỘ CÔNG AN

	
	Đề nghị bỏ ý thứ nhất và ý thứ hai tại điểm c khoản 2 điều 6 vì quan điểm của lãnh đạo các Bộ mới là ý kiến để trả lời Bộ Tài nguyên và Môi trường. Mặt khác, vấn đề thời gian lấy ý kiến các cơ quan có liên quan về việc cấp phép nghiên cứu khoa học biển đã được quy định rõ trong Điều 15, Nghị định số 41/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ
	c) Thời gian gửi văn bản và thư điện tử tới bộ phận đầu mối của Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Ngay khi văn bản thẩm định của các bộ, ngành được phát hành, bộ phận đầu mối của các bộ, ngành phải gửi văn bản và thư điện tử (trong trường hợp không phải văn bản mật) đến đầu mối tiếp nhận, xử lý và quản lý hồ sơ đề nghị cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trong trường hợp các bộ, ngành không đồng ý cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học độc lập có khoan ở đáy biển, lòng đất dưới đáy biển; có yêu cầu hợp tác đối với hoạt động nghiên cứu khoa học của tổ chức, cá nhân nước ngoài trong nội thủy, lãnh hải Việt Nam hoặc nghiên cứu khoa học có khoan ở đáy biển, lòng đất dưới đáy biển; đồng ý cấp phép nhưng có kiến nghị phải điều chỉnh nội dung nghiên cứu (lịch trình, khu vực nghiên cứu, phương tiện nghiên cứu….) thì ngay khi có chủ trương như trên, bộ phận đầu mối của các bộ, ngành sẽ thông báo trực tiếp đến bộ phận đầu mối của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo hình thức công văn, điện thoại hoặc thư điện tử (trong trường hợp không phải văn bản mật) để bộ phận đầu mối của Bộ Tài nguyên và Môi trường kịp thời nắm bắt thông tin và có nhiều thời gian xử lý các kiến nghị nói trên của các bộ, ngành cũng như kịp thời thông báo đến cá nhân, tổ chức nước ngoài biết để điều chỉnh nội dung nghiên cứu.

Trong thời hạn 05 ngày sau khi nhận được ý kiến thẩm định của các bộ, ngành, bộ phận đầu mối của Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ yêu cầu tổ chức, cá nhân xin cấp phép tiếp thu các đề nghị của các bộ, ngành. Trường hợp các tổ chức, cá nhân xin cấp phép tiếp thu các kiến nghị của các bộ, ngành thì bộ phận đầu mối của Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ gửi thông báo cho bộ phận đầu mối tiếp nhận, xử lý hồ sơ cấp phép của các bộ, ngành. Đồng thời, trình Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quyết định cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài nghiên cứu khoa học trên các vùng biển của Việt Nam mà không cần phải chờ xin ý kiến lại của các bộ, ngành. 
	
	Đề nghị giữ nguyên ý thứ nhất và ý thứ hai tại Điểm c, Khoản 2, Điều 6 vì mục tiêu của quy chế phối hợp là xây dựng được cơ chế để việc phối hợp tổ chức thẩm định, cấp phép cho tổ chức, các nhân nước ngoài được nhanh chóng, kịp thời đáp ứng được nhu cầu thực thế của nghiên cứu khoa học biển, việc thành lập bộ phận đầu mối ở các bộ là một giải pháp nhằm giúp lãnh đạo bộ thực hiện việc xử lý hồ sơ đề nghị cấp phép được hiệu quả. Do vậy, việc các cán bộ thuộc bộ phận đầu mối cuả các bộ trao đổi, tiếp cận thông tin tài liệu và đưa ra các ý kiến đối với hồ sơ cấp phép là hoàn toàn phù hợp.



	
	Tại ý thứ ba điểm c khoản 2 điều 6 và ý thứ 2 điểm c khoản 2 điều 7 đề nghị sửa thành: “… trường hợp các tổ chức, cá nhân xin cấp phép tiếp thu đầy đủ các kiến nghị của cá bộ, ngành… trường hợp các tổ chức, cá nhân xin cáp phép không tiếp thu đầy đủ kiến nghị của các bộ, ngành, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ chủ trì tổ chức họp với các bộ, ngành liên quan thống nhất phương án xử lý”.
	
	
	Đề nghị bảo lưu ý kiến. Việc quy định Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổ chức họp với các bộ, ngành liên quan thống nhất phương án xử lý trong trường hợp các tổ chức, cá nhân xin cấp phép không tiếp thu đầy đủ kiến nghị của các bộ, ngành là không cần thiết vì Nghị định 41 đã quy định rõ trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài không điều chỉnh nội dung nghiên cứu hoặc không đồng ý hợp tác thì Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành văn bản thông báo đến tổ chức, cá nhân nước ngoài về việc từ chối cấp phép.

	
	Tại điểm a khoản 1 điều 8 đề nghị sửa thành “Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan trong kiểm tra, kiểm soát các hoạt động nghiên cứu khoa học…”.
	Điểm a, Khoản 1, Điều 8
a) Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ động, phối hợp với các bộ, ngành liên quan kiểm tra, kiểm soát hoạt động nghiên cứu khoa học của tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành trong vùng biển Việt Nam; chủ trì, phối hợp trong việc xử lý các hành vi vi phạm theo thẩm quyền quy định tại Nghị định 41 và quy định của pháp luật có liên quan
	Điểm a, Khoản 1, Điều 8

a) Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ động, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan kiểm tra, kiểm soát hoạt động nghiên cứu khoa học của tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành trong vùng biển Việt Nam; chủ trì, phối hợp trong việc xử lý các hành vi vi phạm theo thẩm quyền quy định tại Nghị định 41 và quy định của pháp luật có liên quan. 
	- Tiếp thu ý kiến về việc thêm địa phương vào điểm a khoản 1 điều 8;
- Bảo lưu ý kiến, giữ nguyên “Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ động, phối hợp với các bộ, ngành…” để phù hợp với quy định tại Điều 23, Nghị định 41.
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